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Câu 1 (2,0 điểm): 

          Chép lại chính xác khổ đầu bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của nhà thơ Huy Cận và nêu nội dung  khổ thơ  đó.
 Câu 2 (3,0 điểm)
          Giới thiệu những nét chính về nhà văn Kim Lân và hoàn cảnh sáng tác truyện ngắn “Làng” bằng một đoạn văn từ 5 đên 7 câu. (Ghi số thứ tự ở đầu mỗi câu)
Câu 3 (5,0  điểm):
Đóng vai nhân vật  Thu - cô giao liên trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng, kể lại kỉ niệm về người cha thân yêu cùng kỉ vật chiếc lược ngà.

..........Hết..........
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Câu 1(2,0 điểm): 
* Chép  chính xác khổ đầu bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của nhà thơ Huy Cận. (1,0 điểm)      

                 Mặt trời xuống biển như hòn lửa,
                 Sóng đã cài then, đêm sập cửa,

                 Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, 

                 Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
* Nêu nội dung khổ thơ:  Hoàng hôn trên biển và đoàn thuyền đánh cá ra khơi. (1,0 điểm)      

Câu 2 (3,0 điểm): 

        Học sinh đạt được những yêu cầu sau:

* Hình thức: Viết một đoạn văn thuyết minh,  giới hạn từ 5 đến 7 câu.

* Nôị dung:  Tác giả Kim Lân và hoàn cảnh sáng tác truyện ngắn “Làng” với những ý chính sau: (Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm)
- Nhà văn Kim Lân tên thật là Nguyễn Văn Tài (1920 – 2007), quê ở Từ Sơn - Bắc Ninh. 

- Ông là nhà văn chuyên viết truyện ngắn từ trước cách mạng tháng Tám 1945.

- Những cảnh ngộ của người nông dân và sinh hoạt làng quê là đề tài sáng tác chủ yếu của ông.

- Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

- Truyện ngắn “Làng” được viết vào thời kì đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Câu 3: (5,0 điểm): 
* Yêu cầu:

- HS biết viết một bài văn đúng kiểu loại: văn tự sự - ngôi kể thứ nhất xưng “Tôi” (kể chuyện có tưởng tượng, người kể chuyện là nhân vật Thu- cô giao liên chứ không phải là bác Ba như trong văn bản)
- Biết vận dụng kết hợp tự sự với các yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận .
- Thứ tự kể: Có thể kể từ hiện tại quay về quá khứ (mỗi lần ngắm cây lược ngà là lại nhớ về người cha thân yêu đã hi sinh...)

- Về nội dung: Dựa theo truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng để kể (chú ý chỉ kể những chuyện mà nhân vật  Thu biết). Có thể kể theo các ý sau đây:

+ Tự giới thiệu nhân vật: Tôi là Thu, con gái của ba Sáu. Giờ đây tôi đang làm công tác giao liên ở vùng Đồng Tháp Mười...

+ Kể về cuộc gặp gỡ tình cờ với bác Ba- người đồng đội thân thiết với cha tôi và việc bác trao lại cây lược ngà - kỉ vật của ba tôi nhờ trao lại cho tôi trước khi ba tôi hi sinh.

+ Mỗi lần giở cây lược ra chải, tôi thường ngắm nghía hồi lâu. Rồi những kỉ niệm về người cha thân yêu chợt hiện về....
+ Kể câu chuyện cha có ba ngày về phép để thăm nhà năm tôi lên tám tuổi (chuyện những ngày đầu tôi lảng tránh, sợ hãi cha vì vết sẹo lớn trông thật dễ sợ trên má phải của ba khiến cho tôi không nhận ra ba như trong tấm ảnh chụp chung với má; chuyện tôi kiên quyết không chịu nhận ba với những biểu hiện có phần hỗn láo và giận dỗi khi bị ba đánh liền bỏ nhà về bà ngoại; chuyện bà ngoại giải thích về vết sẹo trên mặt ba; về cuộc chia tay lần cuối cùng hôm buổi sáng ba quay trở lại đơn vị; chuyện tôi khóc đòi ba về mua cho tôi cây lược...)

+ Rồi lâu lắm, hai má con tôi không nhận được tin tức của ba cho đến khi gặp được bác Ba, nghe bác kể ba đã anh dũng hi sinh và trao lại cây lược ngà này cho tôi, tôi đã òa  khóc nức nở...

+ Cây lược ở bên tôi như ba đang bên tôi. Nó là kỉ vật vô cùng thiêng liêng với tôi. Tôi nguyện sẽ sẽ sống xứng đáng với sự hi sinh cha, sẽ đi tiếp con đường cách mạng  mà ba đã chọn.

* Thang điểm

- Điểm 5-6: Bài viết đúng các yêu cầu trên, đủ bố cục 3 phần, trình bày mạch lạc, hành văn lưu loát, bộc lộ được cảm xúc, không sai lỗi chính tả, câu, từ.

- Điểm 3-4: Bài viết đủ bố cục 3 phần; đúng kiểu bài tự sự; sử dụng đúng ngôi kể; đảm bảo nội dung sự việc được kể nhưng vận dụng các yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận chưa sâu sắc; còn sai ít lỗi chính tả, câu, từ.

- Điểm 1-2: Bài viết sơ sài, thiếu nhiều ý; không kết hợp được các yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận; hành văn lủng củng, rời rạc; bố cục không đầy đủ, sai nhiều lỗi câu, chữ.

- Điểm 0: Lạc đề (lạc sang văn nghị luận hoặc kể lại truyện theo ngôi kể cũ).

Lưu ý: Trên đây là những gợi ý chính. Khi chấm bài giáo viên căn cứ vào thực tế bài viết để vận dụng cho điểm linh hoạt. 

...........Hết...........
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